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Hướng dẫn về bảo hiểm sức khỏe quốc dân thành phố Nagoya 

 (Bản sơ lược) 

 

 

1. Về gia nhập bảo hiểm sức khỏe quốc dân 

(1)Bảo hiểm sức khỏe quốc dân là ji ? 

Ai cũng sống ở Nhật phải gia nhập bảo hiểm ý tế công nào đó dù là người có quốc tịch không 

phải là nước Nhật.Tất cả những người gia nhập chia nhau chịu tiền bảo hiểm cho nên có trường 

hợp trả tiền đối với bệnh viện thì ai cũng chỉ trả 30% của tổng cộng phí ý tế. 

 

(2)Về gia nhập vào bảo hiểm sức khỏe quốc dân. 

Theo nguyên tắc những người nước ngòai có thời gian lưu trú hơn 3 tháng phải gia nhập 

bảo hiểm sức khỏe quốc dân. Việc gia nhập này không phải là tùy ý mà bắt buộc. Pháp luật 

Nhật quy định việc này. 

 

(3)Thủ tục gia nhập bảo hiểm sức khỏe quốc dân phải làm trong 14ngày 

Trong 14 ngày sau khi chuyển đến thành phố Nagoya bạn hãy làm thủ tục tại  

Phòng lương hưu bảo hiểm trụ sở hánh chính Quận hoặc phờng phuc lợi khu 

dân chi nhánh của Quận nơi ở. 

◆Nếu làm thủ tục trễ… 

・Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo hiểm y tế mới sử dụng được từ ngày bạn 

làm thủ tục. 

・Tiền bảo hiểm phải nộp từ phí tháng mà bạn chuyển đến thành phố Nagoya. 

 

 

2. Về cách sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo hiểm y tế. 

・Khi đi bệnh viện phải mang theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo hiểm y tế cho BV biết. 

Bằng cách bạn cho BV xem thẻ bảo hiểm, tiền mà bạn trả cho BV sẽ được 

giảm 30% của phí ý tế. 

・Nếu cho người khác sủ dụng thẻ bảo hiểm hoặc mượn thẻ bảo hiểm  

của người khác thì sẽ bị phạt theo pháp luật. 

・Bạn hãy nhận thẻ bảo hiểm tại trụ sở hành chính Quận hoặc chí nhánh  

của Quận nơi ở.  

・Có khả năng phải chịu phí ý tế nhiều thì bạn có thể nhận thẻ nhận định  

áp dụng dưới hạn trên tại trụ sở hành chính Quận hoặc chí nhánh của  

Quận nơi ở. Bạn mang theo thẻ này với thẻ bảo hiểm quốc dân tới bệnh viện thì sẽ được giảm 

phần chịu của phí ý tế. 

※Thẻ nhận định áp dụng dưới hạn trên thì không thể sử dụng được nếu bạn không nộp tìen 

bảo hiểm đàng hòang và có tình trạng nợ tiền bảo hiểm. 
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3. Về cách thánh tóanh tiền bảo hiểm sức khỏe quốc dân  

(1)Việc thánh tóan và quyết định tiền bảo hiểm 

・Tiền bảo hiểm có 2 phần. 1 phần là tiền chia bình quân (phát sinh theo số người gia nhập). 

1 phần là tiền tính theo thu nhập(phát sinh theo thu nhập.) 

・Mức tiền bảo hiểm được quy định vào tháng 6 hàng năm và được thông báo qua giấy thông 

báo nộp tiền. 

※Tiền bảo hiểm của năm mới gia nhập thì được thông báo vào 1 tháng sau khi bạn làm thủ 

tục gia nhập theo nguyên tắc. 

 

 

Như mẫu thánh tóan phía 

phải. Thu nhập thực 

tế(Thu nhập) năm ngóai 

tăng lên thì  tiền bảo hiểm 

cũng phải nộp nhiều hơn 

từ tháng 6 năm sau.  

 

 

(2)Giảm bớt tiền bảo hiểm 

Thu nhập thực tế không đến mức tiền được quy định thì tiền bảo hiểm được giảm bớt một 

cách tự động. 

 

(3)Giảm miễn tiền bảo hiểm 

Để nộp một phần hoặc không nộp thì 

①Bạn phải đạt tiêu chuẩn. 

②Bạn phải làm thủ tục đối với trụ sở hành chính Quận hoặc chí nhánh của Quận nơi ở. 

 

◆Ví dự chủ yểu của chế độ giảm miễn 

・【Thu nhập thực tế giảm nhiều】…Có trường hợp thu nhập năm nay giảm nhiều so với năm 

 ngóai thì sẽ giảm từ 30% đến 70% tiền tính theo thu nhập. 

 

Nếu có trường hợp trên thưc tế thu nhập thực tế không giảm nhiều thì phải nộp 

them tiền bảo hiểm vào năm sau hoặc sau năm sau. 

 

Mẫu thánh tóan tiền bảo hiêm (gia đình có 1 người 

chưa đến 40tuoi) 

 

◆ mẫu ①  (thu nhập tiền lương năm ngóai 

1,080,000 yên)  

⇒1 tháng phải nộp khỏang 1,600 yên. 

◆ mẫu ②  (thu nhập tiền lương năm ngóai 

1,500,000 yên)  

⇒1 tháng phải nộp khỏang 8,500 yên. 

◆ mẫu ③  (thu nhập tiền lương năm ngóai 

2,000,000 yên)  

⇒1 tháng phải nộp khỏang 14,400 yên. 
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4. Về cách nộp tiền bảo hiểm 

・Tiền bảo hiểm phải nộp chia phần 1 tháng và phải nộp hàng tháng.  

・Tiền bảo hiểm phải nộp bằng cách chuyển tài khỏan.  

・Việc làm thủ tục chuyển tài khỏan yêu cầu thẻ tài khỏan. Cho nên bạn hãy  

mang theo thẻ tài khỏan tới trụ sở hành chính Quận.  

・ Ngày chueyển khỏan là mỗi tháng ngày cuối tháng.(Nếu ngày cuối tháng rơi vào 

ngày nghỉ lễ của cơ quan tài chính thì thành ngày làm việc hôm sau.) 

・Trước khi bắt đầu chuyển tài khỏan bạn hãy nộp tiền bảo hiểm bằng giấy đóng  

tiền tới địa chỉ của bạn. 

◆Ai cũng sống ở Nhật có nghĩa vụ nộp bảo hiểm sưc khỏe quốc dân như nghĩa  

vụ đóng thuế. 

◆Có thể đăng kí tài khoản chuyển tiền của 1 phần trong số các ngân hàng qua website. 

 

5. Trường hợp không thu được tiền bảo hiểm. 

・Có khi trụ sở hành chính điện thọai đến nơi làm việc (nời làm thêm) 

・Phải trả thêm tiền. 

・Tài sản của bạn sẽ bị thu. 

・Có trường hợp sẽ không được gia hạn kì hạn lưu trú. 

 

 

 

 

 

 

Chi tiế t thì xin hãy xem ở  đây→ 

 

 

 

 

◆Khi hỏi chi tiết thì tại Bộ phận bảo hiểm Phòng lương hưu bảo hiểm trụ sở hành chính Quận 

/ Phòng phúc lợi khu dân chi nhánh của Quận nơi ở 

 

◆Bạn hãy đọc mã QR phía phải để xem hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm sức khỏe quốc dân. 


